
UBND HUYỆN KIẾN TH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN THIÊN 
 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN TOÁN. LỚP 1 

Họ và tên:..........................................................               Thời gian: 50 phút 

Lớp: ..........                                                                (Không kể thời gian giao đề) 
                

Điểm Giáo viên chấm bài Nhận xét của giáo viên 

  

 

 

 

Phần I: Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

    a. ( 0,5 điểm ) (M1): Số 85 đọc là:  

A. Xáu mươi lăm           B. Sáu mươi năm              C.Tám mươi lăm          D. Tám lăm 

    b. ( 0,5 điểm ) (M2) Các số: 21, 58, 39, 70 được sắp xếp theo thứ tự từ bé   

        đến lớn là:  

 A. 58, 21, 48, 79       B. 70, 58, 39, 21     C. 21, 39, 58, 70         D. 21, 58,39, 70 

Câu 2.(1 điểm) (M1)  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng   

a. (0,5 điểm )                        + 6 = 16   

A. 18      B. 10 

C. 20      D. 30 

b. (0,5 điểm) (M2): Kết quả phép tính: 70 - 40 + 30 = 

            A. 40                        B. 50                       C. 60                      D. 70 

 Câu 3.(1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

a.(0,5 điểm) (M2): Kết quả phép tính: 35cm – 25cm + 10cm = ........ 

    A. 10cm                    B. 20                    C. 20cm                     D. 10 

 

b. (0,5 điểm) (M3): Hình vẽ bên có : 

  

A. 3 hình tam giác. 

 B. 4 hình tam giác 

 C. 6 hình tam giác 

 D. 5 hình tam giác 

 

 

 

 

 

 

 



II. TỰ LUẬN ( 7 điểm) 

Câu 4: (1 điểm) (M1):  Điền vào chỗ chấm 

    a.80, 81,……….,……….,84,……..,86, 87,……..., 89,………. 

    b.10, 20……..., 40,………..,……….., 70,……….., 90,………. 
  

Câu 5: (2 điểm) (M1):    

  a. (1 điểm): Tính 

           15 + 3  = .........                                  29 - 9  = ........... 

           50 – 20  = .........                                99 – 47 = ........... 

  b. (1 điểm) : Đặt tính 

          52 + 45                    22 + 6                          90 – 70               39 – 10 

...........                   ............                          .............             .............. 

...........                   ............                          .............             .............. 

...........                   ............                          .............             .............. 

Câu 6: (1 điểm) (M2) : Đúng ghi đ, sai ghi s 

45 + 22 – 20 = 37                        50 – 40 + 20 = 30 

16 –   6 –   7 =  3                          65 – 25 + 12 = 40  

Câu 7: (2 điểm)  (M2): Mẹ có 25 quả trứng, mẹ mua thêm 12 quả. Hỏi mẹ có tất cả 

bao nhiêu quả trứng?  

   Phép tính: ................................................................................................... 

   Trả lời:..........................................................................................................           
 

Câu 8. (1.0 điểm ): (M3) Điền số 
 

78 – 12 -        = 65                      30 + 40 +     < 82 

 

 


